
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 

Các ngành đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh 

Nhóm 1: Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 1.250 

Nhóm 2: Điện-Điện tử-CNTT-Toán tin 2.200 

Nhóm 3: Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 850 

Nhóm 4: Vật liệu-Dệt may-SP kỹ thuật 280 

Nhóm 5: Vật lý kỹ thuật 120 

Nhóm 6: Kinh tế-Quản lý 340 

Nhóm 7: Ngoại ngữ 160 

 

1. Khối ngành Kỹ thuật: Điểm chuẩn chung khối A và A1 cho từng nhóm ngành như sau: 

- KT1 (Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh): 19,5 điểm 

- KT2 (Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin): 21,5 điểm 

- KT3 (Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường): 18,5 điểm (chỉ có khối A) 

- KT4 (Vật liệu-Dệt may- Sư phạm kỹ thuật): 18,0 điểm 

- KT5 (Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân): 18,5 điểm 

2. Khối ngành Kinh tế-Quản lý: Điểm chuẩn chung cho cả 3 khối thi A, A1 và D1 là 20 

điểm. 

3. Ngành Ngôn ngữ Anh:Điểm chuẩn khối D1 với môn tiếng Anh nhân hệ số 2 cho từng 

chương trình như sau: 

- TA1: Tiếng Anh khoa học-kỹ thuật và công nghệ: 26 điểm 

- TA2: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (IPE): 24 điểm 

 4. Các hệ đào tạo khác: 

- Hệ Cử nhân công nghệ (khối A và A1): 17,0 điểm cho nhóm CN1 và CN3; 17,5 điểm cho 

nhóm CN2. 

- Hệ Đào tạo quốc tế thuộc Viện SIE (khối A, A1 và D1): 15,0 điểm cho tất cả các chương 

trình. 

- Hệ Cao đẳng (khối A và A1): 12,5 điểm cho ngành Công nghệ thông tin (CĐ5), 12,0 điểm 

cho tất cả các ngành khác. 

Năm 2012, Trường ĐHBK Hà Nội không nhận xét tuyển các nguyện vọng 2, 3 vào các hệ 

đào tạo chính quy. 



ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013 

Năm 2013 ĐHBK Hà Nội nhận được tổng cộng 19.457 hồ sơ đăng ký dự thi đại học, bao gồm 

16.031 hồ sơ khối A, 1.816 khối A1 và 1.610 khối D1. Như vậy, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi 

tương đương năm 2012, trong đó số hồ sơ khối A và khối D1 tăng nhẹ (450 và 200), ngược 

lại số hồ sơ khối A1 giảm đáng kể (650). Số liệu thống kê cho thấy số lượng hồ sơ đăng ký 

vào các nhóm ngành giữ ổn định so với năm 2012, cụ thể như sau: 

Nhóm ngành Số hồ sơ Chỉ tiêu 

1. Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 4.276 1.300 

2. Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin 8.191 2.000 

3. Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 3.352 900 

4. Vật liệu-Dệt may-Sư phạm kỹ thuật 757 320 

5. Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân 533 160 

6. Kinh tế-Quản lý 1.251 340 

7. Ngôn ngữ Anh 1.068 180 

  

NHÓM NGÀNH 

ĐIỂM CHUẨN 

GHI CHÚ Khối 

A 

Khối 

A1 

Khối 

D1 

Khối ngành Kỹ thuật và Kinh tế 
    

KT1: Cơ khí -Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 23,0 22,0 - 
 

KT2: Điện-Điện tử-CNTT-Toán tin 24,5 23,5 - 
 

KT3: Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 22,5 - - 
 

KT4: Vật liệu-Dệt may-Sư phạm KT 21,5 20,5 - 
 

KT5: Vật lý KT - KT hạt nhân 22,0 21,0 - 
 

KT6: Kinh tế-Quản lý 22,0 21,0 20,0 
 

KT0: Nhóm chưa xếp ngành 21,5 20,5 - 
 

Ngành Ngôn ngữ Anh 
    



TA1: Tiếng Anh KHKT&CN - - 28,5 Môn Tiếng 

Anh hệ số 2 TA2: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế - - 28,0 

Khối Cử nhân công nghệ 
    

CN1: Cơ khí-Cơ điện tử-Ô tô 20,5 20,0 - 
 

CN2: Điện-Điện tử-CNTT 21,0 20,0 - 
 

CN3: Hóa-Thực phẩm 21,0 - - 
 

Hệ đào tạo quốc tế (Viện SIE) 18,0 18,0 18,0 
 

Hệ đào tạo liên thông 17,0 17,0 
  

 

 



ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2014 

Nhóm ngành đào tạo Chỉ tiêu 

1. Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 1300 

2. Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin 2000 

3. Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 900 

4. Vật liệu-Dệt may-Sư phạm kỹ thuật 320 

5. Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân 160 

6. Kinh tế-Quản lý 340 

7. Ngôn ngữ Anh 180 

  

1. Khối ngành Kỹ thuật (hệ Cử nhân kỹ thuật/Kỹ sư): 

- KT1 (Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh): khối A 21,5 điểm, khối A1 21 điểm. 

- KT2 (Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin): khối A 23,5 điểm, khối A1 23 điểm. 

- KT3 (Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường): khối A 20,5 điểm. 

- KT4 (Vật liệu-Dệt may-Sư phạm kỹ thuật): khối A 18 điểm, khối A1 18 điểm. 

- KT5 (Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân): khối A 20 điểm, khối A1 20 điểm. 

2. Khối ngành Kinh tế-Quản lý (KT6): 

Khối A 18 điểm, khối A1 18 điểm, khối D1 18 điểm. 

3. Ngành Ngôn ngữ Anh: 

- TA1 (Tiếng Anh khoa học-kỹ thuật và công nghệ): khối D1 26 điểm. 

- TA2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế, IPE): khối D1 26 điểm. 

(Môn tiếng Anh nhân hệ số 2). 



4. Khối ngành Công nghệ kỹ thuật (hệ Cử nhân công nghệ) 

- CN1 (Công nghệ cơ khí-cơ điện tử-ôtô): khối A 18 điểm, khối A1 18 điểm. 

- CN2 (Công nghệ TĐH-Điện tử-CNTT): khối A 19 điểm, khối A1 19 điểm. 

- CN3 (Công nghệ Hóa học-Thực phẩm): khối A 18 điểm. 

5. Chương trình đào tạo quốc tế (QT1-QT9):  

Khối A 15 điểm, khối A1 15 điểm, khối D1 15 điểm. 

6. Liên thông từ cao đẳng lên đại học:  

Khối A 16 điểm, khối A1 16 điểm. 



STT
Mã nhóm 

ngành
Tên ngành Tổ hợp môn tuyển sinh Môn chính

Điểm 
chuẩn

1 CN1 Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 TOÁN 8

2 CN2
Công nghệ KT Điều khiển và Tự động hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công 
nghệ thông tin A00; A01 TOÁN 8.25

3 CN3 Công nghệ kỹ thuật hoá học; Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07 TOÁN 7.83
4 KQ1 Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp A00; A01; D01 7.5
5 KQ2 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 7.66
6 KQ3 Kế toán; Tài chính-Ngân hàng A00; A01; D01 7.58
7 KT11 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01 TOÁN 8.41
8 KT12 Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy A00; A01 TOÁN 8.06
9 KT13 Kỹ thuật nhiệt A00; A01 TOÁN 7.91

10 KT14 Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại A00; A01 TOÁN 7.79

11 KT21
Kỹ thuật điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật điện tử-truyền 
thông; Kỹ thuật y sinh A00; A01 TOÁN 8.5

12 KT22
Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần 
mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin A00; A01 TOÁN 8.7

13 KT23 Toán-Tin A00; A01 TOÁN 8.08

14 KT31
Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ 
thuật môi trường A00; B00; D07 TOÁN 7.97

15 KT32 Hóa học A00; B00; D07 TOÁN 7.91
16 KT33 Kỹ thuật in và truyền thông A00; B00; D07 TOÁN 7.7
17 KT41 Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy A00; A01 7.75
18 KT42 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A00; A01 7.5
19 KT51 Vật lý kỹ thuật A00; A01 7.75
20 KT52 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01 7.91
21 TA1 Tiếng Anh KHKT và công nghệ D01 TIẾNG ANH 7.68
22 TA2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế D01 TIẾNG ANH 7.47

ĐIỂM CHUẨN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO CÁC NHÓM NGÀNH - 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HÀ NỘI, NGÀY 24 THÁNG 08 NĂM 2015
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH



ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 

       

(Ban hành theo quyết định số 95/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 13/8/2016 của Chủ tịnh Hội đồng 

tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) 

Mã  

nhóm ngành 
Tên ngành 

Điểm 

chuẩn 
1 

Tiêu chí phụ 

(môn Toán) 
2 

KT11 Kỹ thuật cơ điện tử 8.42 8.5 

KT12 
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí động 

lực); Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy 
8 7.5 

KT13 Kỹ thuật nhiệt 7.65 8.25 

KT14 Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại 7.66 8.25 

CN1 
Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô 
8.05 7.5 

KT21 Kỹ thuật điện tử-truyền thông 8.3 7.75 

KT22 
Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng máy 

tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ 

thống thông tin; Công nghệ thông tin 
8.82 8.5 

KT23 Toán-Tin; Hệ thống thông tin quản lý 8.03 8 

KT24 
Kỹ thuật Điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và tự 

động hóa 
8.53 8.5 

CN2 
Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa; Công 

nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ KT 

Điện-điện tử; Công nghệ thông tin 
8.32 7.75 

KT31 
Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật 

hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi 

trường 
7.93 8.5 

KT32 Hóa học (cử nhân) 7.75 8 

KT33 Kỹ thuật in và truyền thông 7.72 8.5 

CN3 Công nghệ thực phẩm 7.92 8 

KT41 Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy 7.73 7.5 

KT42 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (cử nhân) 7.11 7.25 

KT51 Vật lý kỹ thuật 7.62 7 

KT52 Kỹ thuật hạt nhân 7.75 8 

KQ1 Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp 7.47 7.5 

KQ2 Quản trị kinh doanh 7.73 7.5 

KQ3 Kế toán; Tài chính-Ngân hàng 7.73 7.5 

TA1 Tiếng Anh KHKT và công nghệ 7.48 6.5 

TA2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế 7.29 6.75 

TT1 Chương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử 7.55 7.5 

TT2 Chương trình tiên tiến ngành Cơ Điện tử 7.58 7.5 



Mã  

nhóm ngành 
Tên ngành 

Điểm 

chuẩn 
1 

Tiêu chí phụ 

(môn Toán) 
2 

TT3 
Chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Kỹ 

thuật vật liệu 
7.98 7.75 

TT4 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Y sinh 7.61 7 

TT5 
Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin Việt-

Nhật; Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin 

ICT 
7.53 7.75 

QT11 Cơ điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản) 7.5 7 

QT12 
Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz 

Hannover - Đức) 
7.28 7.25 

QT13 
Hệ thống thông tin – G.INP (ĐH Grenoble – 

Pháp) 
7 7 

QT14 Công nghệ thông tin – LTU (ĐH La Trobe – Úc) 7.52 8.25 

QT15 
Kỹ thuật phần mềm – VUW IT (ĐH Victoria - 

New Zealand) 
6.58 6.75 

QT21 
Quản trị kinh doanh - VUW (ĐH Victoria - New 

Zealand) 
6.7 6.5 

QT31 
Quản trị kinh doanh – TROY BA (ĐH Troy - Hoa 

Kỳ) 
6.5 6.75 

QT32 
Khoa học máy tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa 

Kỳ) 
6.7 7 

QT33 
Quản trị kinh doanh - UPMF (ĐH Pierre Mendes 

France – Pháp) 
6.52 4.5 

QT41 
Quản lý công nghiệp Chuyên ngành Kỹ thuật hệ 

thống công nghiệp (Industrial System 

Engineering) 
6.53 6.25 

Ghi chú: 

1/ Công thức tính điểm xét(ĐX) và điểm chuẩn: 
 

   a/ Đối với các nhóm ngành không có môn chính: 

 
   b/ Đối với các nhóm ngành có môn chính: 

 
2/ Tiêu chí phụ: Những em có điểm xét đúng bằng điểm chuẩn thì phải có điểm môn 

Toán đạt điểm theo tiêu chí phụ. 



3/ Nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia: Thí sinh trúng tuyển nộp Giấy 

chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản gốc) cho Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 

từ ngày 15/8 đến trước 17 giờ ngày 19/8/2016 để xác nhận theo học. Những em đến 

nộp GCN kết quả thi THPT trực tiếp tại Trường sẽ được nhận ngay Giấy triệu tập 

trúng tuyển. 

 



Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 

Tên nhóm ngành 
Mã nhóm 

ngành 
Điểm 
chuẩn 

Tiêu chí 
phụ 1 

Tiêu chí 
phụ 2 

Cơ điện tử 
KT11 27 25.80 NV1-NV3 

TT11 25.5 24.85 NV1-NV3 

Cơ khí – Động lực KT12 25.75 24.20 NV1 

Nhiệt – Lạnh KT13 24.75 24.20 NV1-NV2 

Vật liệu 
KT14 23.75 24.40 NV1-NV2 

TT14 22.75 21.00 NV1 

Điện tử - Viễn thông 
KT21 26.25 25.45 NV1-NV2 

TT21 25.5 24.60 NV1-NV2 

Công nghệ thông tin 
KT22 28.25 27.65 NV1 

TT22 26.75 26.00 NV1-NV3 

Toán - Tin KT23 25.75 24.30 NV1-NV3 

Điện - Điều khiển và Tự động hóa 
KT24 27.25 26.85 NV1 

TT24 26.25 24.90 NV1-NV2 

Kỹ thuật y sinh TT25 25.25 23.55 NV1-NV4 

Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường KT31 25 23.65 NV1-NV5 

Kỹ thuật in KT32 21.25 21.15 NV1-NV4 

Dệt-May KT41 24.5 23.20 NV1-NV4 

Sư phạm kỹ thuật KT42 22.5 20.50 NV1 

Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân KT5 23.25 22.40 NV1 

Kinh tế - Quản lý 

KQ1 23 23.05 NV1 

KQ2 24.25 23.15 NV1-NV3 

KQ3 23.75 20.30 NV1-NV3 

Ngôn ngữ Anh 
TA1 24.5 21.70 NV1 

TA2 24.5 23.35 NV1-NV4 

Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) QT11 23.25 23.20 NV1-NV3 

Điện tử -Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover  (Đức) QT12 22 21.95 NV1 

Hệ thống thông tin  - ĐH Grenoble (Pháp) QT13 20 19.90 NV1 

Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) QT14 23.5 23.60 NV1-NV4 

Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) QT15 22 22.05 NV1 

Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) QT21 21.25 21.25 NV1-NV4 

Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) QT31 21 - - 

Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) QT32 21.25 - - 

Quản trị kinh doanh - ĐH Pierre Mendes France  (Pháp) QT33 20.75 - - 

Quản lý hệ thống công nghiệp QT41 20 - - 

 
Ghi chú:   NV - Nguyện vọng. 
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